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A/ Ma trận:  
	Mức độ
Chủ đề
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Trung thực
	Nhận ra thế nào là Trung thực
	
	Hiểu được biểu hiện của phẩm chất Trung thực
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 2
Tỷ lệ %:5
	Số câu: 1
Số điểm:0,25
	
	Số câu: 1
Số điểm:0,25
	
	
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5

	2.Yêu thương con người (YTCN)
	Nhận ra các biểu hiện của đức tính Yêu thương con người (YTCN)
	
	Phân biệt được hành vi Yêu thương con người  và chưa biết YTCN
	
	Nhận xét, đánh giá được việc YTCN  và chưa biết YTCN của bản thân và những người xung quanh 
	 Phân tích được những biểu hiện  của tấm gương, thể hiện Yêu thương con người 
	
	
	

	Số câu: 4
Tỷ lệ %: 32.5
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 1
Số điểm:0.25
	
	Số câu: 1
Số điểm:0,25
	Số câu: 1
Số điểm:2,5
	
	
	Số câu: 4
Số điểm: 3

	3.Tôn sư trọng đạo.
	Xác định được đâu là hành vi thể hiện Tôn sư trọng đạo.
	
	Giải thích được ý nghĩa của Tôn sư trọng đạo..
	
	Nhận xét, đánh giá được việc làm thể hiện Tôn sư trọng đạo. hoặc thiếu Tôn sư trọng đạo.của bản thân và những người xung quanh 
	
	
	
	

	Số câu: 3
Tỷ lệ %: 20
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.25
	
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75

	4. Đoàn kết tương trợ
	Nhận ra thế nào là Đoàn kết tương trợ
	. Nêu được ý nghĩa của sự Đoàn kết tương trợ
	Hiểu và phân biệt được các biểu hiện Đoàn kết tương trợ
	
	Nhận xét, đánh giá được việc làm thể hiện Đoàn kết tương trợ
	
	Cách  làm, cách ứng xử của bản thân thể hiện sự Đoàn kết tương trợ
	
	

	Số câu: 5
Tỷ lệ %: 20
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	Số câu: 1
Số điểm: 2.0
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 5
Số điểm:3

	5. Khoan dung
	Chỉ ra được  thế nào là Khoan dung
	
	- Hiểu  đượcbiểu hiện thể hiện sự Khoan dung
-Phân biệt được Khoan dung và chưa khoan dung
	
	
	
	Cách  làm của bản thân trong 1 tình huống thường gặp
	Thái độ cách ứng xử của bản thân thể hiện sự Khoan dung
	

	Số câu: 4
Tỷ lệ %: 22.5
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm:0,25
	Số câu: 1
Số điểm: 1.5
	Số câu: 4
Số điểm: 2.5

	Tổng số câu 

Tỉ lệ%


	Số câu: 5
Số điểm: 1,25
	Số câu: 1
Số điểm: 2.0
	Số câu: 6
Số điểm: 1.5
	
	Số câu: 3
Số điểm: 0.75
	Số câu: 1
Số điểm: 2.5
	Số câu: 2
Số điểm: 0.5
	Số câu: 1
Số điểm: 1.5
	Số câu: 19
Số điểm: 10

Tỷ lệ: 100%

	
	Số câu: 6
Số điểm: 3,25
Tỷ lệ %:
	Số câu: 6
Số điểm: 1,5
Tỷ lệ %:
	Số câu: 4
Số điểm: 3.25
Tỷ lệ %:
	Số câu: 3
Số điểm: 2.0

Tỷ lệ %:
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I/.Trắc nghiệm.

Câu 1:Phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở việc luôn tôn trọng sự thật , tôn trọng chân lí lẽ phải , sống ngay thẳng thật thà, dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm là
A. sống giản dị 
B. trung thực
C. tự trọng
D. yêu thương con người
Câu 2: Đâu không phải là một biểu hiện phẩm chất trung thực trong các phương án dưới đây?

A. Luôn nghĩ tới tập thể khi làm việc.

B. Làm việc luôn dưạ trên sự công bằng.

C. Không thiên vị ai cho dù đó là người thân.

D. Không dám nhận lỗi khi mình mắc phải 

Câu 3: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính yêu thương con người ?

A.   Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn
B. Luôn cãi vã trước những việc làm không vừa ý

C. Không thường xuyên trò chuyện , an ủi người khác
D. Dễ dàng nóng giận khi gặp chuyện bất bình

Câu 4. Em hãy cho biết hành vi nào dưới đây không thể hiện tình yêu thương con người?
A. Mẹ bạn Hải bị ốm, Nam rủ các bạn cùng lớp đến thăm hỏi.

B. Mẹ Mai  luôn dắt em đến tham gia hoạt động từ thiện ở địa phương mỗi khi có dịp.

C.  Vân bị ốm , Toàn được lớp phân công chép bài hộ nhưng bạn không làm .

D. An luôn giúp đỡ người khác dù không được nhờ. 

Câu 5: Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A.Chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân của mình.

B.Người  chưa  biết yêu thương con người sẽ làm điều xấu .

C.Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện là thể hiện lòng yêu thương con người.

D.Sự ban ơn và lòng thương hại làm giảm giá trị con người.

Câu 6: Trong buổi học giờ môn Công nghệ , bạn Khoa làm việc riêng và không ghi bài trong giờ học.Thấy vậy cô giáo Vân đã nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng Khoa  không nghe và có lời nói thiếu lễ độ . 

Theo em, trong hình huống này Khoa đã có hành vi nào thể hiện chưa tôn sư trọng đạo?

A. Làm việc riêng trong giờ học 

B. Không nghe lời cô giáo nhắc nhở 

C. Làm việc riêng và cư xử thiếu lễ độ với cô giáo 
D. Không ghi bài trong giờ học

Câu7: 
?Vì sao con người cần tôn sư trọng đạo?

A. Đó  là truyền thống dân tộc, thể hiện lòng biết ơn với người dạy dỗ mình  .

B. Điều đó làm cho mối quan hệ giữa  người với  người gắn bó thân thiết hơn.

C.  Đó là  những điều tốt đẹp  để xứng đáng với thầy cô giáo .

D. Đó là cách ứng xử theo quy định của xã hội.

Câu 8 .

Tuấn và Nam  đang đi ngoài đường thì gặp thầy Vinh. Tuấn chào thầy còn Nam thì không . Nếu là Tuấn em sẽ chọn cách cách ứng xử nào phù hợp nhất trong các phương án dưới đây? 
A. Không để ý tới hành vi đó của Nam
B. Kể hành vi đó của Nam cho bạn bè biết 
C. Nói chuyện riêng để tìm hiểu và nhắc ,khuyên nhủ  bạn.

D. Nói cho bố mẹ Nam biết 
Câu 9: “ Thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn “ là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. B.Tự trọng.

C. Đoàn kết tương trợ .

C.Yêu thương con người .

D.Khoan dung .

Câu 10: Hành vi  nào dưới đây khôngphải là hành vi của  Đoàn kết tương trợ?
A.Giúp bạn học yếu hơn mình

B.Không gây bất hoà với bạn bè

C.Không làm phương hại đến lợi ích của bạn bè 

D.Kết bè kéo cánh, nói xấu bạn

Câu 11: Trong giờ học GDCD, cô giáo nhiệm vụ thảo luận cho các  nhóm. Các bạn trong nhóm làm việc cá nhân tích cực, sau đó nhóm trưởng yêu cầu các bạn thảo luận và đóng góp ý kiến.Riêng Thành thì cho rằng nhiệm vụ chính là của nhóm trưởng nên thường làm việc riêng và không tham  gia thảo luận. 
Em đồng tình với nhận xét nào về ý kiến của Nam trong các phương án dưới đây?

A.Ý kiến của Thành  là đúng.

B.Ý kiến của Thành là sai.

C. Ý kiến của Thành chỉ đúng một khía cạnh.

D. Không quan tâm đến ý kiến của Thành

Câu 12  : Trong giờ kiểm tra môn Toán , bạn Lan cùng bàn với Huy đang loay hoay không giải được bài khó. Bạn quay sang bảo Huy cho chép bài. Nếu em là Huy em sẽ chọn cách ứng xử 

A/ im lặng, che bài của mình lại 

B/ cười chọc  bạn không học bài , không cho chép

C/ cho bạn chép bài mà không cần trao đổi 

D/ gợi ý cho bạn để bạn tự giải cho hiểu bài học.

Câu 13: Khoan dung là  
A. nhẫn nhịn nghe theo lời người khác khác .

B. rộng lòng tha thứ , tôn trọng sở thích thói quen của người khác

C. bỏ qua những việc làm sai trái của người khác 

D. Tôn trọng những hành vi cử chỉ việc làm của người khác.

Câu 14:    Câu nói  “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại “ nói đến đức tính nào  trong các phương án dưới đây?
A. Tự trọng            B. Khoan dung                     C. Yêu thương con người.                 D. Đoàn kết tương trợ         
Câu 15: Những hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung?

A.Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn

B.Tìm cách che giấu khuyết điểm cho bạn

C.Mắng nhiếc người khác khi không vừa ý 

D.Hay chê bai người khác

Câu 16: Hạ là bạn ngồi cùng bàn với Nam . Một hôm Hạ có  nói một câu không hay về Nam  với một bạn khác và để Nam nghe thấy. Theo em Nam nên 

A.nói  bạn không tốt trong cư xử.

B.im lặng, không nói gì với Hạ

C.hỏi rõ vì sao bạn lại nói như vậy. 

D.xa lánh ,tránh không gần bạn.

II. Tự luận: 

Câu 1: Hiện nay  Đoàn kết tương trợ có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân , tập thể ?

Câu 2: Em hãy kể một tấm gương về một người biết yêu thương con người ở xung quanh em.

Câu 3: Tan học Trung lấy xe đạp thì không may bị một bạn gái xô vào người khiến xe bị đổ , cặp và áo trắng bị bẩn .Bạn gái cũng bị ngã đau. Nếu em là Trung tình huống đó em sẽ làm gì?
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1. Trắc nghiệm.Mỗi ý đúng được 0.25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	5
	C
	9
	C
	13
	B

	2
	D
	6
	C
	10
	D
	14
	B

	3
	A
	7
	A
	11
	B
	15
	A

	4
	C
	8
	C
	12
	D
	16
	C


2/ Tự luận.

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu1
	 Đoàn kết tương trợ có ý nghĩa  đối với mỗi cá nhân , tập thể :

- Giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập, hợp tác với những người xung quanh và được mọi người yêu mến giúp đỡ ta.

- Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn.

- Là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
	0,75

0,75

0,5

	Câu 2
	Hs kể 1 tấm gương thể hiện đức tính YTCN trong thực tế 

Hs : trình bày dưới hình thức một đoạn văn theo bố cục:

+ Giới thiệu tấm gương ( tên, địa chỉ cụ thể).

+ Kể rõ những biểu hiện làm nổi bật đức tính YTCN( dẫn chứng cụ thể).

+ Bài học rút ra từ tấm gương đã kể.

- Trình bày sạch đẹp diễn đạt trôi chảy
	0.5

0.75

0.75

0,5

	Câu 3
	Nếu là Trung , em sẽ : 

+Đỡ bạn gái dậy và hỏi thăm xem bạn có sao không 

+Nâng xe , nhặt cặp cho mình và cho bạn

+Khuyên bạn lần sau đi lại cần cẩn thận hơn, tránh sự việc như hôm nay.
	0.5

0.5

0.5


